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DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI
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	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán,  trú quán
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ngạch
	Mã ngạch
	Loại
	Bậc lương
	Đảng viên
	Trình độ
	Hộ chiếu

	
	
	
	
	
	Công chức
	Viên chức
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Loại hộ chiếu
	Ngày hết hạn
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Tên người liên hệ: 
Di động: 			; Email:



Ghi chú: Ở cột "Loại hộ chiếu" ghi rõ <NG> nếu cán bộ được cử đi công tác nước ngoài đã được cấp hộ chiếu ngoại giao, <CV>: hộ chiếu công vụ, <PT>: hộ chiếu phổ thông, <K> nếu cán bộ chưa có hộ chiếu.


